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Phép trừ các số trong phạm vi 10 000. Tháng – năm 

1. Tính nhẩm 
a) 3000 + 4000 = ……….                          b) 4000 + 500 = ………. 

5000 + 4000 = ……….                              700 + 7000 = ………. 

8000 + 2000 = ……….                              900 + 3000 = ………. 

3000 + 200   = ……….                              7000 + 300 = ………. 

2. Đặt tính rồi tính 
5269 + 2465               3540 + 3269               6406 + 594               9848 + 95 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

7524 – 3468               6731 – 5948                4606 – 965                4835 – 79 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

3. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Tìm x: 
a) x + 3256 = 4132                                  b) x – 4517 = 2876 

………………………                            ……………………….. 

………………………                            ……………………….. 

………………………                            ……………………….. 

       c) 2758 + x = 8275                                  d) 6745 – x = 3917 

………………………                            ……………………….. 

………………………                            ……………………….. 

………………………                            ……………………….. 

5. Quãng đường từ A đến B dài 324m, quãng đường từ B đến C dài gấp đôi quãng đường 
từ A đến B. Hỏi quãng đường từ A đi qua B đến C dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 21 – TOÁN 3 

8000 – 4000 

6900 – 900 8400 – 400 7300 – 300  

7000 – 2000  9000 – 6000  

40000 3000 8000 6000 5000 7000 
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6. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 3 năm 2013: 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 
    1 2  
 5  7    
 12    16  

18   21   24 
  27     

b) Xem tờ lịch trên rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 
- Ngày 5 tháng 3 là thứ …… 
- Ngày cuối cùng của tháng 3 là ……… 
- Tháng 3 có ….ngày thứ tư 
- Tháng 3 có ….ngày chủ nhật. 
- Thứ sáu cuối cùng của tháng 3 là ngày….. 

7. Ngày 28 tháng 4 của một năm nào đó là thứ năm. Hỏi ngày mùng 1 tháng 5 của năm đó 
là ngày thứ mấy? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

8. Tính  
a) 3458 + 4672 + 498 = ………………..         c) 9716 – 3254 – 5317 = ………………. 

                                                = ………………..                                              = ………………. 

b) 6743 – 2640 + 345 = ………………..         d) 2346 + 3498 – 3800 = ………………. 

                               = ………………..                                               = ……………… 

9. Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số 
mới gấp 9 lần số phải tìm. 

Bài giải 
…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 


